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1 DSGA9.00001 Lê Thị Thùy Anh Nữ 15/03/84 05001 C. 403 15.0 04.5 19.5 TT CDN

2 DSGA9.00002 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 26/03/87 05002 C. 403 16.0 04.5 20.5 TT CDN

3 DSGA9.00003 Nguyễn Trọng Công Nam 20/09/87 05004 C. 403 16.0 03.5 19.5 TT CDN

4 DSGA9.00004 Trịnh Mạnh Cường Nam 01/11/88 05005 C. 403 14.0 04.0 18.0 TT CDN

5 DSGA9.00005 Lê Uyên Chi Nữ 20/09/86 05003 C. 403 18.0 02.0 20.0 TT CDN

6 DSGA9.00006 Trần Hoàng Viễn Chinh Nam 28/07/88 00611 C. 403 12.0 05.5 17.5 TT CDK

7 DSGA9.00007 Trương Ngọc Dung Nữ 05/10/84 05006 C. 403 14.0 02.5 16.5 TT CDN

8 DSGA9.00008 Nguyễn Quang ðức Nam 31/07/85 05019 C. 403 12.0 03.5 15.5 TT CDN

9 DSGA9.00009 Phạm Châu Giang Nữ 23/04/87 05007 C. 403 12.0 07.5 19.5 TT CDN

10 DSGA9.00010 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Nữ 16/06/85 04241 C. 403 Vắng Vắng Vắng Không CDN

11 DSGA9.00011 Trần Thị Minh Hằng Nữ 28/04/88 05008 C. 403 14.0 06.0 20.0 TT CDN

12 DSGA9.00012 Lâm Xuân Hưng Nam 01/05/87 05012 C. 403 15.0 06.5 21.5 TT CDN

13 DSGA9.00013 Nguyễn Chí Hà Nam 27/09/85 02519 C. 403 Vắng Vắng Vắng Không CDN

14 DSGA9.00014 Nguyễn Thị Hà Nữ 11/01/83 03312 C. 403 14.0 07.0 21.0 TT CVN

15 DSGA9.00015 Trần ðức Hải Nam 26/09/83 05009 C. 403 15.0 05.0 20.0 TT CDN

16 DSGA9.00016 Trần ðức Hiền Nam 09/02/86 05010 C. 403 16.0 04.5 20.5 TT CDN

17 DSGA9.00017 ðặng Hòa Hiếu Nam 04/06/83 05011 C. 403 16.0 05.5 21.5 TT CDN

18 DSGA9.00018 Vũ Minh Khương Nam 01/09/86 03127 C. 403 16.0 06.5 22.5 TT CDN

19 DSGA9.00019 Nguyễn Duy Khánh Nam 18/04/88 05013 C. 403 15.0 04.0 19.0 TT CDN

20 DSGA9.00020 Trương Mỹ Khánh Nam 22/02/78 01279 C. 403 15.0 04.5 19.5 TT MTS

21 DSGA9.00021 ðỗ Thị Mỹ Linh Nữ 15/03/86 05014 C. 403 14.0 04.0 18.0 TT CDN

22 DSGA9.00022 Tạ Thu Linh Nam 24/07/86 03190 C. 403 14.0 08.5 22.5 TT CDN

23 DSGA9.00023 Trần Quang Long Nam 23/02/88 00093 C. 403 15.0 05.5 20.5 TT CDK

24 DSGA9.00024 Lê Khánh Ly Nữ 09/11/88 05015 C. 403 14.0 04.5 18.5 TT CDN

25 DSGA9.00025 Trần Thị Minh Nữ 09/04/85 02729 C. 403 14.0 06.5 20.5 TT CDN

26 DSGA9.00026 Tô Hán Ngọc Nữ 14/12/82 00152 C. 403 14.0 04.5 18.5 TT CVN

27 DSGA9.00027 Vũ Văn Nghĩa Nam 19/10/81 01250 C. 403 14.0 05.0 19.0 TT CDN

28 DSGA9.00028 Bùi Nguyên Nam 08/06/78 05016 C. 403 Vắng Vắng Vắng Không CDN

29 DSGA9.00029 Lê Trang Nhung Nữ 16/12/88 05018 C. 403 10.0 05.0 15.0 TT CDN

30 DSGA9.00030 Phạm Thị Tuyết Nhung Nữ 28/12/84 05017 C. 403 15.0 05.0 20.0 TT CDN

31 DSGA9.00031 Nguyễn Văn Oanh Nam 07/03/83 03552 C. 403 14.0 02.5 16.5 TT SGD

32 DSGA9.00032 Thái Trương Phương Nam 15/09/86 05021 C. 403 15.0 05.0 20.0 TT CDN

33 DSGA9.00033 Hoàng Phạm Thúy Phượng Nữ 27/09/85 05022 C. 405 Vắng Vắng Vắng Không CDN

34 DSGA9.00034 Lê Ngọc Phồn Nam 14/04/81 05020 C. 405 12.0 03.5 15.5 TT CDN

35 DSGA9.00035 ðặng Ngọc Sơn Nam 26/01/87 05023 C. 405 Vắng Vắng Vắng Không CDN

36 DSGA9.00036 Phan Linh Sơn Nam 29/01/88 05024 C. 405 15.0 06.5 21.5 TT CDN

37 DSGA9.00037 Lê Thị Mai Tâm Nữ 16/10/84 05025 C. 405 15.0 05.5 20.5 TT CDN

38 DSGA9.00038 Phạm Tri Tân Nam 06/05/86 05026 C. 405 14.0 04.5 18.5 TT CDN

39 DSGA9.00039 ðặng Phương Thảo Nữ 23/06/82 02485 C. 405 14.0 05.0 19.0 TT CVN

40 DSGA9.00040 Nguyễn Ngọc Thắng Nam 03/10/87 05027 C. 405 14.0 05.0 19.0 TT CDN
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41 DSGA9.00041 Võ Thị Xuân Thi Nữ 03/12/86 05028 C. 405 16.0 06.5 22.5 TT CDN

42 DSGA9.00042 Phạm Quang Thiều Nam 28/06/87 05029 C. 405 12.0 06.0 18.0 TT CDN

43 DSGA9.00043 Mai Thanh Thủy Nữ 01/01/85 02731 C. 405 15.0 04.0 19.0 TT CDN

44 DSGA9.00044 ðinh Ngọc Thúy Nữ 09/11/87 05030 C. 405 15.0 05.5 20.5 TT CDN

45 DSGA9.00045 Lê Tự Quỳnh Tiên Nữ 11/12/86 05032 C. 405 17.0 07.5 24.5 TT CDN

46 DSGA9.00046 Hoàng Tùng Nam 27/02/86 05036 C. 405 15.0 05.0 20.0 TT CDN

47 DSGA9.00047 Lê Anh Tiến Nam 05/06/85 05031 C. 405 18.0 05.5 23.5 TT CDN

48 DSGA9.00048 Nguyễn Lâm Anh Tú Nam 01/01/88 05037 C. 405 14.0 06.0 20.0 TT CDN

49 DSGA9.00049 Nguyễn Minh Trường Nam 30/09/85 05033 C. 405 15.0 05.0 20.0 TT CDN

50 DSGA9.00050 Trương Thị Huyền Trân Nữ 24/01/83 03621 C. 405 14.0 07.5 21.5 TT CDN

51 DSGA9.00051 ðặng Thị Thu Trang Nữ 05/10/85 00111 C. 405 12.0 07.0 19.0 TT CDN

52 DSGA9.00052 Vũ Thị Thùy Trang Nữ 12/03/85 03172 C. 405 16.0 06.5 22.5 TT CDN

53 DSGA9.00053 Phạm Minh Tuân Nam 06/10/87 05034 C. 405 Vắng Vắng Vắng Không CDN

54 DSGA9.00054 Phạm Văn Tuệ Nam 04/05/75 05035 C. 405 12.0 06.0 18.0 TT CDN

55 DSGA9.00055 Lưu Thị Tú Uyên Nữ 02/04/86 05038 C. 405 15.0 06.0 21.0 TT CDN

56 DSGA9.00056 Phạm Văn Vi Nam 21/02/80 01305 C. 405 14.0 07.5 21.5 TT CDN

57 DSGA9.00057 Cao Văn Vinh Nam 26/10/79 05040 C. 405 16.0 05.5 21.5 TT CDN

58 DSGA9.00058 Nguyễn Thành Việt Nam 01/11/85 05039 C. 405 Vắng Vắng Vắng Không CDN

59 DSGA9.00059 Nguyễn Minh Vũ Nam 28/04/86 05042 C. 405 18.0 05.0 23.0 TT CDN

60 DSGA9.00060 Trần Ngọc Vũ Nam 14/04/87 05041 C. 405 16.0 07.5 23.5 TT CDN

61 DSGA9.00061 Nguyễn Hữu Vỵ Nam 01/02/85 02724 C. 405 17.0 08.0 25.0 TT CDN

62 DSGA9.00062 Phạm Thị Ngọc Yến Nữ 10/09/88 05043 C. 405 14.0 07.0 21.0 TT CDN

63 DSGA9.00063 Nguyễn Thị Hồng Lam Nữ 20/10/85 01823 C. 405 17.0 07.0 24.0 TT CDN

ðiểm thi không nhân hệ số. Riêng ngành Mỹ thuật Công nghiệp, môn Cơ sở nhân hệ số 2.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2009
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